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Nguồn: AGROINFO tổng hợp 

• Giá cải thảo trung bình đạt đạt 4.123 VNĐ/kg, giảm 895 VNĐ/kg so 

với tuần trước. [1] 

• Giá chuối trung bình đạt 46.755 VNĐ/kg, giảm 5.148 VNĐ/kg so với 

tuần trước. [1] 

• Giá gừng trung bình đạt 43.601 VNĐ/kg, giảm 1.706 VNĐ/kg so với 

tuần trước. [1] 

• Giá lê trung bình đạt 15.976 VNĐ/kg, tăng 2.707 VNĐ/kg so với 

tuần trước. [1] 

• Giá tỏi trung bình đạt 40.366 VNĐ/kg, tăng 219 VNĐ/kg so với tuần 

trước. [1] 

• Giá xoài trung bình đạt 55.205 VNĐ/kg, tăng 2.470 VNĐ/kg so với 

tuần trước. [1] 

(Tỷ giá tạm tính theo Tỷ giá của Ngân hàng Nhà nước VN từ 28/10-01/11/2024: 1 CNY= 3.397,89 VNĐ) 
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Diễn biến giá một số loại rau quả  

trên thị trường Trung Quốc

Cải thảo Chuối Gừng Lê Tỏi Xoài

❖ Tại thị trường Trung Quốc, 

giá cải thảo, chuối, gừng 

giảm; giá lê, tỏi, xoài tăng so 

với tuần trước; 

❖ Nhập khẩu hạt mắc ca của 

Trung Quốc được dự báo sẽ 

tăng gấp đôi sau 3 năm; 

❖ Thái Lan vừa phát hiện hàng 

loạt mẫu nho sữa Trung 

Quốc có chất cấm độc hại; 

❖ Singapore và Indonesia đảm 

bảo an toàn cho nho Shine 

Muscat giữa lo ngại về thuốc 

trừ sâu; 

❖ Sản lượng tăng 30% và nhu 

cầu thấp ở Châu Âu khiến 

giá hành tây Tây Ban Nha 

giảm mạnh; 

❖ Sản lượng lê của Nhật Bản 

đang suy giảm. 
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Báo cáo số 42 (04.11.2024) 
 

 

Giá trung bình của xoài Peru tại thị trường Hoa Kỳ tuần này đạt 1,95

Trung Quốc  

Theo USDA, Trung Quốc tiêu thụ 8 tấn hạt (đã 
bóc vỏ) mỗi năm, chiếm 15% tổng sản lượng của 
thế giới. Mức tiêu thụ này đã tăng 5%/năm trong 
5 năm qua. Năm 2023, mức tiêu thụ hạt bình quân 
đầu người của Trung Quốc là 0,56 kg/người/năm, 
so với mức 2,6 kg/người/năm của Hoa Kỳ và 0,98 
kg/người/năm của Hàn Quốc. Mức tiêu thụ hạt 
bình quân đầu người có thể đạt 1 kg/người/năm 
vào năm 2030, tăng gấp đôi so với năm 2023. 

Nhóm người tiêu dùng hạt chủ yếu là người thuộc 
tầng lớp trung lưu và thượng lưu sống ở các 
thành phố hạng nhất và dọc theo bờ biển phía 
đông. 62% trong số họ là phụ nữ và 53% ở độ tuổi 
từ 34 trở xuống (tức là thế hệ Z). [2] 

ASEAN 

Thái Lan vừa phát hiện hàng loạt mẫu nho sữa 
Trung Quốc có chất cấm độc hại 

Theo Bangkok Post, mạng lưới Cảnh báo thuốc 
trừ sâu Thái Lan (Thai-PAN) vừa đưa ra cảnh báo 
về tình trạng dư lượng hóa chất nguy hiểm vượt 
mức cho phép trong mặt hàng nho mẫu đơn 
Shine Muscat nhập khẩu. Cụ thể, 23 trong 24 mẫu 
có dư lượng thuốc trừ sâu vượt quá giới hạn cho 
phép. Trong đó, có 9 mẫu nho sữa được xác định 
là hàng nhập khẩu từ Trung Quốc, 15 mẫu còn lại 
không xác định được xuất xứ. Các loại thuốc trừ 
sâu này không dễ dàng loại bỏ bằng cách rửa 
trong nước. [3]  

Singapore và Indonesia đảm bảo an toàn cho 
nho Shine Muscat giữa lo ngại về thuốc trừ 
sâu 

Cơ quan Thực phẩm Singapore (SFA) đã xác 
nhận rằng nho Shine Muscat tại Singapore, chủ 
yếu được nhập khẩu từ Trung Quốc, Hàn Quốc 
và Nhật Bản, là an toàn để tiêu thụ. Các cuộc thử 
nghiệm nghiêm ngặt của SFA về thuốc trừ sâu 
cho thấy không có mức dư lượng nào gây lo ngại 
về an toàn thực phẩm. 

Cơ quan Thực phẩm Quốc gia (NFA) của 
Indonesia đã tiến hành điều tra nho Shine Muscat 
có nguồn gốc từ Trung Quốc. NFA đã công bố kế 
hoạch lấy mẫu và thử nghiệm trong phòng thí 
nghiệm để xác minh tính an toàn của những quả 
nho này trên thị trường Indonesia. 

Cả SFA và NFA đều kêu gọi công chúng thực hiện 
các biện pháp an toàn thực phẩm, chẳng hạn như 
rửa sạch và nếu có thể, gọt vỏ trái cây trước khi 
tiêu thụ để giảm thêm rủi ro về dư lượng thuốc trừ 
sâu. [4] 

Tây Ban Nha 

Diện tích trồng hành tây của Tây Ban Nha đã tăng 
gần 20% và năng suất tăng 30% so với vụ trước. 
Tuy nhiên, nhu cầu từ các thị trường nhập khẩu 
thấp do sản lượng tại nhiều nước châu Âu cũng 
cao đã khiến giá hành tây Tây Ban Nha giảm 
mạnh. Nguyên nhân được cho là nhiều nhà sản 
xuất bắt đầu trồng hành tây trong năm nay đều tự 
phát, không có hợp đồng cung ứng với thương lái 
hay nhà nhập khẩu, không có năng lực đóng gói 
để có thể thu hoạch đúng thời điểm, dẫn đến tình 
trạng thu hoạch sớm và không theo kế hoạch. [5] 

Nhật Bản 

Diện tích trồng và sản lượng nho của Nhật Bản 
đã giảm lần lượt 20% và 30% trong thập kỷ qua. 
Sự suy giảm này là do dân số nông nghiệp già đi, 
nhiều nông dân đã trên 65 tuổi và số lượng nông 
dân đã giảm 40%, hiện tượng nóng lên toàn cầu 
và các giống lê mùa thu như Niitaka ngày càng dễ 
bị ảnh hưởng do nhiệt độ cao. 

Để ứng phó với sự thay đổi khí hậu, các nhà 

nghiên cứu tại Đại học Tottori đang lai tạo lê Nhật 

Bản với các giống lê Đài Loan để phát triển các 

giống lê chịu nhiệt. Tuy nhiên, các giống lê mới 

này mất nhiều năm để trưởng thành. [6]  

 

 

 

 

Nguồn tham khảo: 

[1]:http://www.xinfadi.com.cn/priceDetail.html 

[2]: https://guojiguoshu.com/article/9531 

[3]:https://dantri.com.vn/suc-khoe/meo-loai-bo-

thuoc-tru-sau-tren-trai-cay-

20241029074631229.htm 

[4]:https://www.freshplaza.com/europe/article/96
73874/singapore-and-indonesia-assure-shine-
muscat-grape-safety-amid-pesticide-concerns/ 

[5]:https://www.freshplaza.com/europe/article/96

69814/30-increase-in-volumes-and-low-demand-

in-europe-cause-spanish-onion-prices-to-

plummet/ 

[6]:https://www.freshplaza.com/europe/article/96
70460/japan-s-pear-production-in-decline/’ 

 

MỘT SỐ SỰ KIỆN TRÊN THỊ TRƯỜNG RAU QUẢ QUỐC TẾ 
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Nguồn: AGROINFO tổng hợp 

DIỄN BIẾN GIÁ TRUNG BÌNH MỘT SỐ TRÁI CÂY 

• Giá xoài Cát Chu trung bình đạt 22.500 VNĐ/kg, giảm 563 VNĐ/kg 
so tuần trước. [1] 

• Giá dưa hấu trung bình đạt 9.925 VNĐ/kg, tăng 217 VNĐ/kg so với 
tuần trước. [1]   

• Giá sầu riêng Ri 6 (loại đẹp) trung bình đạt 106.000 VNĐ/kg, tăng 
13.833 VNĐ/kg so với tuần trước. [1] 

• Giá thanh long ruột trắng trung bình đạt 10.000 VNĐ/kg, tăng 83 
VNĐ/kg so với tuần trước. [1] 

• Giá cà chua trung bình đạt 18.000 VNĐ/kg, giảm 2.500 VNĐ/kg so 
với tuần trước. [1] 

MỘT SỐ SỰ KIỆN  

TRÊN THỊ TRƯỜNG RAU QUẢ TRONG NƯỚC 

Tình hình xuất khẩu rau quả qua các cửa khẩu trên địa bàn tỉnh 

Lạng Sơn 

Theo Ban Quản lý Khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng - Lạng Sơn, tính 

đến 20h00 ngày 31/10/2024, tổng số phương tiện chở hàng hóa xuất 

khẩu còn tồn trên địa bàn tỉnh là 121 xe, trong đó xe chở hoa quả là 

77 xe, mặt hàng khác là 44 xe. Cụ thể: (i) tồn 43 xe tại cửa khẩu Quốc 

tế Hữu Nghị, trong đó có 10 xe hoa quả; (ii) tồn 73 xe tại lối thông quan 

Tân Thanh – Pò Chài (khu vực mốc 1088/2-1089), trong đó có 67 xe 

hoa quả đều được chở bằng container lạnh; (iii) tồn 05 xe tại cửa khẩu 

chính Chi Ma là các mặt hàng khác; (iv) không có xe tồn tại cửa khẩu 

Cốc Nam - Lũng Nghịu, cửa khẩu phụ Na Hình và cửa khẩu phụ Nà 

Nưa. [2]    
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Diễn biến giá một số loại rau quả 
tại các tỉnh ĐBSCL

Xoài cát chu Dưa hấu

Sầu riêng Ri 6 (loại đẹp) Thanh long ruột trắng

Cà chua

❖ Giá xoài cát Chu, cà chua 

giảm; giá dưa hấu, thanh 

long ruột trắng, sầu riêng 

Ri6 (loại đẹp) tăng so với 

tuần trước; 

❖ Theo Ban Quản lý Khu kinh 

tế cửa khẩu Đồng Đăng - 

Lạng Sơn, tính đến 20h00 

ngày 31/10/2024, tổng số 

phương tiện chở hàng hóa 

xuất khẩu còn tồn trên địa 

bàn tỉnh là 121 xe, trong đó 

có 77 xe chở hoa quả; 

❖ Xuất khẩu rau quả cả năm 

2024 dự báo đạt 7,5 tỷ USD; 

❖ Sầu riêng xuất sang Trung 

Quốc đạt hơn 3 tỷ USD 

trong 10 tháng đầu năm; 

❖ Cục Bảo vệ thực vật công 

bố kết quả kiểm tra ATTP 

đối với nho nhập khẩu từ 

Trung Quốc; 

❖ Mở rộng mô hình canh tác 

khoai tây bền vững. 
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Xuất nhập khẩu  

Theo Trung tâm Thông tin Công nghiệp và Thương 
mại (Bộ Công Thương), trong 10 tháng năm 2024, 
xuất khẩu rau quả ước đạt 6,4 tỷ USD, vượt mức 
kỷ lục 5,7 tỷ USD của cả năm 2023. Hầu hết mặt 
hàng xuất khẩu đều tăng mạnh, như: sầu riêng, 
chuối, thanh long, dừa, xoài, v.v. 

Theo dự báo của Bộ Nông nghiệp và PTNT, xuất 
khẩu rau quả năm nay có thể đạt hơn 7,5 tỷ USD. 
Đây là con số kỷ lục của ngành hàng này từ trước 
tới nay khi tham gia thị trường xuất khẩu. [3]  

Sầu riêng xuất sang Trung Quốc đạt hơn 3 tỷ 
USD trong 10 tháng đầu năm 

Theo báo Công Thương, đến tháng 10, xuất khẩu  
sầu riêng sang Trung Quốc xô đổ kỷ lục năm 2023, 
mang về cho Việt Nam hơn 3 tỷ USD. Nguyên nhân 
là do sự đa dạng về chủng loại, chất lượng thơm 
ngon, sản lượng dồi dào lên tới 1,5 triệu tấn mỗi 
năm. 

Theo Bộ Nông nghiệp và PTNT nhận định, Việt 
Nam còn nhiều tiềm năng để xuất khẩu sầu riêng 
sang Trung Quốc vì quy mô thị trường này sẽ 
nhanh chóng chạm mốc 10 tỷ USD trong thời gian 
tới. [4]   

Rộng cửa cho hàng Việt vào Trung Đông 

Cùng với việc Hiệp định Đối tác kinh tế toàn diện 
(CEPA) được ký kết, thị trường Trung Đông sẽ 
rộng mở hơn với hàng Việt nhờ giảm thuế và các 
cam kết hợp tác sâu rộng. 

Theo đại diện Hiệp hội Rau quả Việt Nam, kim 
ngạch xuất khẩu trái cây vào Saudi Arabia hay 
UAE và các nước Trung Đông còn khiêm tốn 
nhưng đang tăng trưởng tích cực. Các nước này 
chuộng trái cây có múi, nhiều nước để giải nhiệt 
như cam, chanh hay dừa tươi, v.v. Thị trường này 
chỉ yêu cầu có giấy kiểm dịch thực vật và đạt tiêu 
chuẩn Vietgap. Các điều kiện thông quan và giấy 
tờ thủ tục thuận lợi hơn rất nhiều. [5] 

Nho sữa Trung Quốc bị phát hiện chất độc hại 
ở Thái, hàng bán ở chợ Việt kiểm soát ra sao? 

Mới đây, Mạng lưới cảnh báo thuốc trừ sâu Thái 
Lan (Thai-PAN) đã đưa ra cảnh báo về tình trạng 
ô nhiễm nho sữa sau khi phát hiện hầu hết mẫu trái 
cây thu thập được đều chứa dư lượng hóa chất 
độc hại vượt quá mức tối đa cho phép. [6] 

Theo lãnh đạo Cục Bảo vệ thực vật (Bộ Nông 
nghiệp và PTNT), hiện tại các lô trái cây trong đó 
có nho nhập khẩu vào Việt Nam đều đang được áp 
dụng phương thức kiểm tra an toàn thực phẩm 
(ATTP) thông thường (chỉ kiểm tra hồ sơ). Trình tự, 
thủ tục kiểm tra ATTP với mặt hàng này được thực 
hiện theo quy định tại Nghị định 15. 

 

Năm 2024, Cục BVTV đã đưa nho nhập khẩu vào 
chương trình giám sát về ATTP. Kiểm tra 10 mẫu 
nho nhập khẩu Trung Quốc, kết quả cho thấy 
không phát hiện mẫu vi phạm ATTP (dư lượng 
thuốc BVTV) của Việt Nam. Trong năm 2023, kiểm 
tra 77 mẫu phát hiện 1 mẫu (1,3%) vi phạm quy 
định của Việt Nam.[7] 

Mở rộng mô hình canh tác khoai tây bền vững 

PepsiCo phối hợp canh tác 320 ha khoai tây bền 
vững tại miền Bắc với quy trình khép kín từ chọn 
giống, chăm sóc đất, ứng dụng số hóa, giúp tăng 
3-7 lần năng suất. Hoạt động sẽ được triển khai 
ngay trong vụ đông xuân 2024-2025 tại các tỉnh Hải 
Dương, Thanh Hóa, Bắc Giang, Thái Bình, Vĩnh 
Phúc... Trong 320 ha sản xuất khoai tây bền vững 
này có 23 ha là mô hình thử nghiệm sản xuất công 
nghệ cao. 

Tham gia mô hình này, bà con nông dân được tiếp 
cận kỹ thuật canh tác tiên tiến, sử dụng phân bón, 
thuốc bảo vệ thực vật an toàn, hiệu quả, có trách 
nhiệm. Họ còn được hướng dẫn nâng cao năng lực 
quản lý tài chính và sản xuất an toàn. PepsiCo 
cũng hỗ trợ bà con ứng dụng số hóa trong nông 
nghiệp như thăm đồng bằng drone, quản lý canh 
tác, điều chỉnh nước tưới ngay trên ứng dụng điện 
thoại... [8]  
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Trang 5 
 

Báo cáo số 42 (04.11.2024) 
 

PHỤ LỤC: GIÁ RAU QUẢ TRONG TUẦN 
ĐVT: VNĐ/kg 

Loại HH/Địa phương Giá tuần trước  Giá tuần này  
Thay đổi so với 

tuần trước 

Xoài Cát Chu    23.063     22.500        -563 

An Giang     20.000      20.000      

Đồng Tháp     15.000      14.000      -1.000 

Tiền Giang     22.250      23.000          750  

Vĩnh Long     35.000      33.000      -2.000 

Dưa hấu       9.708       9.925          217  

Cần Thơ        8.000         8.000      

Đồng Tháp     12.000      13.000       1.000  

Tiền Giang     15.250      14.750        -500 

Vĩnh Long        7.000         7.000   

Bến Tre        7.000         7.500          500  

Hậu Giang        9.000         9.300          300  

Sầu riêng Ri 6 (loại đẹp)    92.167   106.000     13.833  

Cần Thơ      91.000    105.000     14.000  

Đồng Tháp      95.000    103.000       8.000  

Tiền Giang      90.500    110.000     19.500  

Vĩnh Long  Hết hàng   Hết hàng   

Thanh long ruột trắng      9.917     10.000            83  

Long An        4.000         7.000       3.000  

Tiền Giang      18.750       17.000      -1.750 

Vĩnh Long        7.000         6.000      -1.000 

Cà chua    20.500     18.000      -2.500 

Cà Mau      28.000       25.000      -3.000 

Tiền Giang      13.000       11.000      -2.000 

 


